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UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TỈNH BÌNH ĐỊNH                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
      ((((((                                                      ((((((((((  KQ.70 

 Số: 15 /2005/CT-UB                        Quy Nhơn, ngày  16   tháng   5   năm 2005

ChØ ThÞ 

Về công tác Phòng chống bão lụt vµ T×m kiÕm, cøu n¹n n¨m 2005

((((((((((
Năm 2004, thiên tai bão, lụt, động đất, sóng thần liên tiếp xẩy ra ở nhiều nơi trên thế giới. Ở nước ta bão, lụt tuy không lớn nhưng bất thường, lượng mưa toàn quốc thấp hơn trung bình nhiều năm, ở các tỉnh Nam Trung bộ và Tây nguyên hầu như không có mưa, vì vậy đã và đang xảy ra hạn hán nghiêm trọng trong phạm vi cả nước từ cuối năm 2004 đến nay.

Bước sang năm 2005, là năm đến chu kỳ 60 năm của năm Ất Dậu (1945) khiến chúng ta phải nghĩ tới khả năng thiên tai lớn có thể xảy ra, vì vậy các cấp chính quyền, tổ chức kinh tế, xã hội, các cộng đồng dân cư và mọi công dân phải luôn cảnh giác và chuẩn bị chu đáo để có thể đối phó có hiệu quả với mọi tình huống thiên tai bất thường có thể xảy ra. 

Để chủ động phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm, cứu nạn (PCLB-TKCN) theo phương châm “Chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả” theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ,  giảm bớt các thiệt hại, nhất là thiệt hại về người do thiên tai và các sự cố, tai nạn có thể xảy ra trong lúc mưa, bão góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2005 của tỉnh, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiện tốt các việc sau đây:

1- Củng cố, kiện toàn Ban chỉ huy PCLB-TKCN các cấp, các sở, ban, đơn vị, các công trình trọng điểm do Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, đơn ẩptực tiếp làm Trưởng ban để chỉ đạo xây dựng phương án, kế hoạch và điều hành công tác PCLB-TKCN trên địa bàn, đơn vị quản lý. Phương án, kế hoạch PCLB-TKCN năm 2005 phải vừa toàn diện vừa có trọng điểm, có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất điều hành giữa tỉnh, huyện, xã theo phương châm “ 4 tại chỗ “ (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ), phù hợp với tình hình thực tế và đặc điểm của từng sở, ngành, địa phương. Nội dung phương án, kế hoạch phải huy động được sức mạnh tổng hợp của mọi tổ chức kinh tế, xã hội, các cộng đồng dân cư và mọi công dân trên địa bàn tích cực, tự giác tham gia vào công tác này.

Tăng cường kiểm tra để phát hiện, xử lý ngăn chặn kịp thời các sự cố công trình ngay từ khi mới phát sinh; đặc biệt quan tâm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của nhà nước và nhân dân ở những vùng thường xuyên bị bão, lũ, lũ quét, sóng biển, sạt lỡ núi, bờ sông, bờ biển và các công trình trọng điểm phòng, chống bão, lụt như hồ chứa nước, đê điều, cầu giao thông, bến cảng…

2- Các sở, ban, ngành phối hợp UBND các huyện, thành phố căn cứ vào đặc điểm của từng địa phương, chỉ đạo sản xuất hợp lý để tránh lũ chính vụ. Đẩy nhanh tiến độ thi công đối với công trình xây dựng cơ bản; gia cố, bảo vệ các hồ chứa nước, đê điều, cầu cống, chống sạt lởõ bờ sông, bờ biển, giải phóng các trục tiêu úng, thoát lũ, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm trước ngày 31/8/2005. Củng cố mạng lưới thông tin liên lạc và hệ thống cảnh báo, dự báo thiên tai đảm bảo thông tin, dự báo, cảnh báo thông suốt trong mọi tình huống; tổ chức huấn luyện lực lượng xung kích, chuẩn bị phương tiện, vật tư dự phòng theo phương châm “ 4 tại chỗ “ để thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn người, tài sản, cứu hộ công trình khi xảy ra thiên tai bão, lũ và thảm hoạ, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước.

Ở những vùng thường bị ngập lụt, vùng sâu, vùng xa phải có kế hoạch vận chuyển lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác dự trữ tại chỗ để cung ứng cho nhân dân, đề phòng bị bão, lụt chia cắt không tiếp ứng được. Đối với những vùng đặc biệt nguy hiểm, Ban chỉ huy PCLB-TKCN các huyện, thành phố lập danh sách từng hộ, từng người cần sơ tán và có kế hoạch cụ thể về lực lượng, phương tiện (xe, thuyền), đường vận chuyển, chuẩn bị địa điểm an toàn để sơ tán nhân dân tới tạm trú khi cần thiết.

3- Trách nhiệm của UBND các huyện, thành phố:

Căn cứ kế hoạch PCLB-TKCN năm 2005 đã được xây dựng, cần phân công, phân cấp cụ thể cho các cấp, các đơn vị liên quan để sẵn sàng tổ chức thực hiện khi thiên tai, thảm hoạ xảy ra; đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tại chỗ việc thực hiện kế hoạch, kiểm tra phương án huy động lực lượng, nhân lực, số lượng, chủng loại vật tư phục vụ PCLB-TKCN hiện có và bổ sung kịp thời đảm bảo đủ số lượng, chủng loại, chất lượng cần thiết để sẵn sàng huy động khi xảy ra thiên tai, thảm hoạ. Tổ chức hướng dẫn các địa phương, đơn vị, các hộ gia đình chủ động chuẩn bị kế hoạch phòng, chống lụt, bão cho mình và cho cộng đồng; đối với những vùng thường xuyên ngập lụt, thường xuyên bị bão, lũ chia cắt cần dự trữ lương thực, thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đủ dùng ít nhất 15 ngày. 

Chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý các sự cố hå, ®Ëp của địa phương mình, đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão; có phương án đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình và các khu dân cư ở vùng hạ lưu. Đối với những vùng thường xuyên xảy ra lũ quét, núi lở, đá lăn, nứt trượt đất, UBND các huyện, thành phố phối hợp các ngành chuyên môn tổ chức khảo sát, đánh giá dự báo, cảnh báo các vùng nguy hiểm để có phương án chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

Hoàn thành kế hoạch tu bổ đê điều trước ngµy 31/8/2005; thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng từng tuyến đê và công trình trên đê để phát hịên, xử lý kịp thời mọi hư hỏng, đồng thời có phương án, kế hoạch chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng theo phương châm “4 tại chỗ” để hộ đê và cứu hộ đê. Mặt khác có kế hoạch bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhà nước và nhân dân trong vùng đê sông bị sạt lở, vùng bãi sông, bãi biển hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại khi có m­a lũ lớn. 

Tăng cường công tác quản lý đê theo quy định của Pháp lệnh đê điều, kiên quyết xử lý các công trình, các hành vi vi phạm hành lang tiêu úng thoát lũ và bảo vệ đê cũng như các hành vi xâm hại đê điều theo quy định của pháp luật. Trước mùa mưa lu,õ tổ chức giải toả vật cản, phát quang cây cối  trên sông suối, tổ chức lực lượng, chuẩn bị phương tiện (ghe thuyền), huấn luyện kỹ thuật, nghiệp vụ cho lực lượng xung kích để trực tiếp làm công tác PCLB-TKCN tại địa phương. 


Kiểm tra tháo dỡ các vật cản trên luồng lạch, bến bãi để tầu thuyền ra, vào thuận lợi, an toàn. Kiên quyết kh«ng cho c¸c tàu thuyền không đảm bảo an toàn kỹ thuật, kh«ng trang bÞ đầy đủ phương tiện an toàn hàng hải (như các loại phao cứu sinh, máy thông tin liên lạc..) ra khơi, nhất là khi bão và áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên biển. Mặt khác, tại các bến bãi neo đậu phải tổ chức các đội tầu, thuyền xung kích sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm, cứu nạn tại chỗ khi có thiên tai.

Thường xuyên theo dõi chặt chẽ mọi diễn biến của thiên tai bão,  lũ để chủ động tổ chức việc bảo đảm an toàn cho nhà cửa, trường học, bệnh viện, kho tàng, thu hoạch các loại sản phẩm, chủ động di dời người, tài sản, gia súc ở khu vực ven sông, ven biển, vùng ngập sâu, vùng sạt lở nguy hiểm về nơi an toàn. 

Khi xẩy ra thiên tai, bão, lụt, thảm hoạ, Chủ tịch UBND các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành chủ động chỉ đạo giải quyết các vấn đề do thiên tai gây ra (kể cả chủ động cứu trợ cho người bị nạn (hoặc gia đình) với mức hỗ trợ như các năm trước) theo thẩm quyền quy định của pháp luật, đồng thời báo cáo ngay UBND và Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh biết để chỉ đạo và có biện pháp giúp đỡ nhân dân kịp thời đối phó với thiên tai.


4 - Trách nhiệm của các sở, ban:


4.1- BCH Quân sự tỉnh - Thường trực công tác TKCN người, công trình và các phương tiện bị lâm nạn, gặp sự cố và thảm họa; tổ chức Sở chỉ huy bảo đảm cho Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh chỉ huy, chỉ đạo TKCN trong mọi tình huống thên tai xảy ra. Quân đội là lực lượng chủ lực trong công tác PCLB-TKCN, vì vậy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh có phương án kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng làm tốt công tác PCLB-TKCN trong cả ba giai đoạn trước, trong và sau khi thiên tai xẩy ra. Các đơn vị đóng quân ở địa phương nào chủ động tham gia hộ đê, đập, ứng cứu và xử lý các tình huống khẩn cấp và khắc phục hậu quả lũ, bão, thiên tai ở địa phương đó, đồng thời sẵn sàng chi viện cho nơi khác theo lệnh điều động. Rà soát, nắm chắc số lượng, vị trí đóng quân của các lực lượng, phương tiện, vật tư phục vụ TKCN hiện có trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xây dựng phương án điều động lực lượng tham gia TKCN hợp lý, sát với thực tế ở địa phương, vùng địa bàn trọng điểm. Tổng hợp tình hình, báo cáo kịp thời cho UBND tỉnh và Ban chỉ đạo PCLB Trung ương.  

Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh ngoài công tác điều động, phối hợp lực lượng để tổ chức thực hiện công tác TKCN và là lực lượng chính chịu trách nhiệm tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên đất liền và trên sông; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh là lực lượng chính chịu trách nhiệm tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn trên vùng đầm phá, cửa biển và trên biển.

4.2- Thường trực phòng, chống lụt bão tỉnh có trách nhiệm theo dõi diễn biến thời tiết, thiên tai để dự báo thiên tai, cảnh báo công trình phòng chống bão lụt có sự cố; tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch phòng, tránh, đối phó và giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh.

4.3- Công an tỉnh bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra, phối hợp với lực lượng quân đội, các ngành, địa phương tham gia cứu hộ, tìm kiếm, cứu nạn khi x¶y ra sù cè.

4.4- Ban chỉ huy PCLB- TKCN các sở, ban có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra đôn đốc việc xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch PCLB-TKCN của ngành mình ở các sở, ngành, địa phương; trực tiếp chỉ đạo điều hành, xử lý kịp thời, có hiệu quả công tác PCLB-TKCN của ngành mình trong cả 3 giai đoạn chuẩn bị phòng ngừa, đối phó và khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra. 
4.5- Sở Nông Nghiệp &PTNT chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị  sản xuất đúng mùa vụ theo hướng tránh lũ chính vụ để đảm bảo sản xuất thắng lợi, nhất là ở các vùng thường xuyên bị lũ, bão; hoàn thành kế hoạch tu bổ đê điều, xây dựng các công trình thuỷ lợi đảm bảo chất lượng và tiến độ vượt lũ trước 31/8/2005; xây dựng phương án, kế hoạch và tiến hành các biện pháp bảo vệ an toàn tuyệt đối cho các hồ chứa nước, công trình thuỷ điện và các công trình PCLB; có kế hoạch phối hợp UBND các huyện, thành phố tổ chức di dời dân ra khỏi các vùng sạt lở nguy hiểm, vùng thường xuyên bị ngập sâu, chảy xiết, vùng thường xuyên bị lũ quét, sạt lở đất.

4.6- Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm đảm bảo giao thông thông suốt trong mùa mưa bão. Xây dựng phương án, kế hoạch bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu và thay thế khi cầu, đường có sự cố, đảm bảo thông đường trong thời gian nhanh nhất; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện  sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ công trình khi xảy ra thiên tai bão, lụt. 

 4.7- Sở Thuỷ sản chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá khi neo đậu trong bến,  cũng như khi hoạt động trên sông, biểnø. Chỉ đạo tốt việc nuôi trồng thuỷ sản để tránh lũ chính vụ, đồng thời tiến hành các biện pháp bảo vệ sản xuất, hạn chế các thiệt hại khi xẩy ra thiên tai, bão lụt. Củng cố Trung tâm tìm kiếm, cưú nạn người và phương tiên nghề cá sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ïkhi đựơc điều động. Chỉ đạo các huyện, thành phố ven biển tổ chức, huấn luyện các đội tầu, thuyền xung kích ở các bến bãi neo đậu, sẵn sàng làm nhiệm vụ TKCN khi cần thiết. Phối hợp các sở, ban liên quan, BCH BĐBP tỉnh tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với phương tiện tàu thuyền đánh bắt hải sản, kiên quyết không cho xuất bến đối với những tầu, thuyền không đủ điều kiện đảm bảo an toàn cho người và phương tiện khi hoạt động trên biển.

4.8- Sở Bưu chính viễn thông, Công ty Điện báo điện thoại tỉnh có trách nhiệm đảm bảo cho mạng thông tin, liên lạc phục vụ PCLB-TKCN thông suốt trong mọi tình huống, kể cả khi lũ, bão đang xảy ra.

4.9- Sở Công nghiệp phối hợp Sở Nông Nghiệp &PTNT lµm viƯc víi Tỉng C«ng ty §iƯn lùc Việt Nam vỊ biện pháp, kế hoạch vừa bảo đảm an toàn tuyệt đối cho công trình thuỷ điện Vĩnh Sơn, vừa góp phần  cắt lũ cho hạ lưu, đồng thời tiến hành các biện pháp đảm bảo an toàn cho mạng lưới điện và xử lý nhanh chóng các sự cố về điện khi có mưa, bão.

4.10- Sở Y tế chuẩn bị  nhân lực, phương tiện, dự trữ thuốc chữa bệnh phục vụ công tác PCLB-TKCN; hướng dẫn, đôn đốc c¸c ®Þa ph­¬ng vµ Trung t©m Y tÕ c¬ së thực hiện các phương án cấp cứu nạn nhân, phòng chống, xử lý các loại dịch bệnh thường phát sinh khi có lụt, bão xảy ra. 

4.11- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tham mưu cho UBND tỉnh các biện pháp, chính sách hç trợ kịp thời về tài chính và vật chất cho các nạn nhân và các địa phương để khắc phục hậu quả lụt, bão, thảm họa để ổn định đời sống của nhân dân vùng bị thiên tai, thảm họa gây ra.

4.12- Sở Thương mại và Du lịch phối hợp với UBND các huyện, thành phố có kế hoạch vËn chuyĨn l­¬ng thùc, thùc phÈm, thuèc men vµ c¸c nhu yÕu phÈm kh¸c dù tr÷ t¹i chç trước mùa mưa bão ®Ĩ cung øng cho nh©n d©n vïng th­êng bÞ ngËp lơt, vïng s©u, vïng xa ®Ị phßng b·o, lơt chia c¾t kh«ng tiÕp øng ®­ỵc. 

4.13- Sở Văn hóa- Thông tin, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Định, Báo Bình Định thường xuyên thông tin chính xác, kịp thời các bản tin dự báo, cảnh báo về các loại thời tiết nguy hiểm mưa, bão, lũ …; các văn bản chỉ đạo về công tác PCLB-TKCN của Trung ương và tỉnh để chính quyền và nhân dân các địa phương triển khai đối phó kịp thời và hiệu qủa. Thường xuyên phối hợp với cơ quan chuyên môn tuyên truyền, hướng dẫn công tác PCLB-TKCN nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng để chủ động và có trách nhiệm trong việc phòng, tránh, đối phó và giảm nhẹ thiên tai, thảm họa trên địa bàn tỉnh. 


4.14- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn tØnh phối hợp Văn phòng Ban chỉ huy PCLB tỉnh tổ chức mạng lưới đo đạc khí tượng thuỷ văn phục vụ công tác PCLB của tỉnh. Có kế hoạch đầu tư, nâng cấp hệ thống thông tin, xử lý thông tin chuyên ngành, đảm bảo từng bước nâng cao chất lượng dự báo, cảnh báo, để phục vụ tốt cho công tác chỉ huy, điều hành phòng ngừa và đối phó có hiệu quả các tình huống phức tạp do thiên tai, bão lũ gây ra.



4.15- Các sở, ban, ngành khác theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm tăng cường công tác chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hàng năm và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ PCLB của sở, ban, ngành mình. Đồâng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư và kinh phí để chủ động tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả lụt, bão, thiên tai, thảm họa theo chỉ đạo và điều động của Chủ tịch UBND tỉnh và Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh.


UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo kết quả thùc hiƯn về UBND tØnh vµ Ban Chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh theo dâi, chØ ®¹o./.                                                                 
                                                         tm . UỶ ban nh©n d©n TØNH B×NH §Þnh
 N¬i nhËn:                                                               CHỦ TỊCH
- TT TØnh ủy, 

- TT H§ND tØnh

- CT, c¸c PCT UBND tØnh

- UBMTTQVN tØnh

- C¸c së, ban cđa tØnh










- UBND c¸c huyƯn, thµnh phè

- C¸c héi ®oµn thĨ, tỉ chøc chÝnh trÞ


      

- C¸c thµnh viªn BCH PCLB -TKCN tØnh



   


- C¸c ®¬n vÞ TW ®ãng trªn ®Þa bµn tØnh                                        

                   
- B¸o B§, §µi PT-TH                                                                         Vũ Hoµng Hµ
- Th­êng trùc PCLB tØnh

- Th­êng trùc TKCN tØnh                                                             
- L/® VP + CV












- L­u VP, K10




